
Số tiết Kinh phí (VNĐ) Số tiết Kinh phí (VNĐ Số tiết Kinh phí (VNĐ

1 Trần Thị Liên Văn hóa 420 10.028.504 361 8.763.824 405 9.831.991 28.624.319

2 Đỗ Thị Thu Hà Văn hóa 387 7.268.870 7.268.870

3 Đặng Thị Uyên Văn hóa 427 4.691.802 4.691.802

4 Đoàn Thị Mận Văn hóa 416 9.132.104 9.132.104

5 Phạm Thị Nhài Văn hóa 377 4.142.410 4.142.410

6 Lương Thị Hải Hà Văn hóa 25 670.304 670.304

7 Nguyễn Thị Vân Văn hóa 12 321.746 321.746

8 Nguyễn Thị Minh Văn hóa 70 1.506.522 1.506.522

9 Hoàng Thị Quyên Tiếng anh 146 2.509.169 132 2.421.970 148 2.715.543 7.646.682

10 Vũ Đình Hồng

Tin học và công 

nghệ 90 1.047.013 170 2.131.357 180 2.256.730 5.435.100

11 Nguyễn Xuân Mực Thể dục 180 3.662.609 168 3.471.026 203 4.194.157 11.327.792

12 Tăng Hữu Phúc Mỹ thuật 114 2.323.221 95 1.936.017 108 2.200.946 6.460.184

13 Lương Thị Nụ Âm nhạc 136 2.518.247 104 1.953.391 121 2.272.696 6.744.334

14 Nguyễn Thanh Hương Tiếng anh 111 1.189.157 220 2.417.322 257 2.823.871 6.430.350

15 Nguyễn Thị Huê Văn hóa 239 3.366.783 456 6.423.652 9.790.435

16 Nguyễn Thị Lan Văn hóa 361 7.356.866 405 8.253.548 15.610.414

17 Nguyễn Thị Hải Văn hóa 384 4.219.325 422 4.636.863 8.856.188

18 Đỗ Thị Bích Văn hóa 368 6.912.000 405 7.606.957 14.518.957

19 Đỗ Thị Huyền Văn hóa 113 1.329.175 1.329.175

20

Nguyễn Thị Nga (GV hợp 

đồng) Văn hóa 361 4.398.646 293 3.570.092 7.968.738

Cộng 2.911 51.011.678 2.963 49.348.527 3.516 58.116.221 158.476.426
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